
Phụ lục II

STT Chức danh nghề nghiệp dự tuyển Vị trí dự tuyển
Trình độ chuyên môn

(Ngành hoặc chuyên ngành đào tạo theo yêu cầu của vị trí việc làm theo Quyết 
định phê duyệt của UBND Thành phố)

Ghi chú
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1
Giáo viên Mầm non hạng III

(Mã số V.07.02.26)
Giáo viên Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non trở lên

Giáo viên môn
Văn hóa

Có bằng cử nhân trở lên, thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên cơ bản
khối Tiểu học. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc
ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có
chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chương
trình do Bộ GD&ĐT ban hành

Giáo viên môn
Giáo dục thể chất

Có bằng cử nhân trở lên, thuộc ngành đào tạo giáo viên Giáo dục thể chất. Trường
hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì
phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp
vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chương trình do Bộ GD&ĐT ban
hành

Giáo viên môn
Tiếng anh

Có bằng cử nhân trở lên, thuộc ngành đào tạo giáo viên tiếng anh.Trường hợp môn 
học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có
bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư
phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chương trình do Bộ GD&ĐT ban hành

Giáo viên môn
Ngữ Văn

Có bằng cử nhân trở lên, thuộc ngành đào tạo giáo viên Ngữ văn. Trường hợp
môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì
phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp
vụ sư phạm dành cho giáo viên THCS theo chương trình do Bộ GD&ĐT ban hành

Giáo viên môn
Toán

Có bằng cử nhân trở lên, thuộc ngành đào tạo giáo viên Toán học. Trường hợp
môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì
phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp
vụ sư phạm dành cho giáo viên THCS theo chương trình do Bộ GD&ĐT ban hành

Giáo viên môn
Tiếng anh

Có bằng cử nhân trở lên, thuộc ngành đào tạo giáo viên Tiếng anh. Trường hợp
môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì
phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp
vụ sư phạm dành cho giáo viên THCS theo chương trình do Bộ GD&ĐT ban hành

Giáo viên môn
Giáo dục công dân

Có bằng cử nhân trở lên, thuộc ngành đào tạo giáo viên Giáo dục công dân.
Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo
viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng
nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên THCS theo chương trình do Bộ GD&ĐT
ban hành

Giáo viên môn
Lịch sử

Có bằng cử nhân trở lên, thuộc ngành đào tạo giáo viên Lịch sử. Trường hợp môn
học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có
bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư
phạm dành cho giáo viên THCS theo chương trình do Bộ GD&ĐT ban hành

Giáo viên môn
Địa lý

Có bằng cử nhân trở lên, thuộc ngành đào tạo giáo viên Địa lý. Trường hợp môn
học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có
bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư
phạm dành cho giáo viên THCS theo chương trình do Bộ GD&ĐT ban hành

Giáo viên Tiểu học hạng III
(Mã số V.07.03.29)

3
Giáo viên Trung học cơ sở hạng III

(Mã số V.07.04.32)
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ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ XUÂN MAI

TIÊU CHUẨN TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN THEO TỪNG VỊ TRÍ MÔN HỌC
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STT Chức danh nghề nghiệp dự tuyển Vị trí dự tuyển
Trình độ chuyên môn

(Ngành hoặc chuyên ngành đào tạo theo yêu cầu của vị trí việc làm theo Quyết 
định phê duyệt của UBND Thành phố)

Ghi chú

Giáo viên môn
Khoa học tự nhiên
(Lý - Hóa - Sinh)

Có bằng cử nhân trở lên, thuộc ngành đào tạo giáo viên Khoa học tự nhiên hoặc
ngành đào tạo giáo viên Vật lý đối với Trường có chỉ tiêu Lý, ngành đào tạo giáo
viên Hóa học đối với Trường có chỉ tiêu Hóa, ngành đào tạo giáo viên Sinh học
đối với Trường có chỉ tiêu Sinh, đồng thời phải có chứng chỉ bồi dưỡng giảng dạy
môn Khoa học tự nhiên theo chương trình do Bộ GD&ĐT ban hành

Giáo viên môn
Tin học

Có bằng cử nhân trở lên, thuộc ngành đào tạo giáo viên Tin học. Trường hợp môn
học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có
bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư
phạm dành cho giáo viên THCS theo chương trình do Bộ GD&ĐT ban hành

Giáo viên môn
Giáo dục thể chất

Có bằng cử nhân trở lên, thuộc ngành đào tạo giáo viên Giáo dục thể chất. Trường
hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì
phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp
vụ sư phạm dành cho giáo viên THCS theo chương trình do Bộ GD&ĐT ban hành

Giáo viên môn
Mỹ Thuật

Đại học sư phạm Mỹ thuật trở lên. Cử nhân ngành Mỹ thuật và có chứng chỉ bồi
dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên THCS theo chương trình do Bộ
GD&ĐT ban hành


